HỘI THI “AN TOÀN - VỆ SINH VIÊN GIỎI” QUẬN 1 - NĂM 2014
PHẦN 1 : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. “Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động” được quy định tại :

a/ Điều 12 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Điều 13 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Điều 133 Bộ Luật Lao động năm 2012.

2. Việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động được quy định tại văn bản :

a/ Thông tư 08/LĐTB-XH ngày 11/4/1995

b/ Thông tư 21/LĐTB-XH ngày 11/9/1995 

c/ Thông tư 23/LĐTB-XH ngày 19/9/1995

3. Việc biên soạn chương trình, nội dung huấn luyện về an tồn lao động, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp là trách nhiệm của :

a/ Người sử dụng lao động

b/ Sở Lao động & Thương binh xã hội

c/ Bộ, ngành quản lý trực tiếp .

4. Người sử dụng lao động phải định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động:

a/ Điều 138 Bộ Luật Lao động năm 2012.

b/ Điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2012.

c/ Điều 140 Bộ Luật Lao động năm 2012.

5.  “Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục” được quy định tại:
 

a/ Khoản 1 Điều 99 Bộ Luật Lao động năm 2012.

b/ Khoản 2 Điều 100 Bộ Luật Lao động năm 2012.

c/ Khoản 2 Điều 140 Bộ Luật Lao động năm 2012.

6. Những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động là những công việc:

a/ Có sử dụng máy, thiết bị dễ gây ra tai nạn lao động. 

b/ Làm việc trong các điều kiện độc hại, nguy hiểm như: làm việc trên cao … ở gần hoặc tiếp xúc với các hoá chất dễ cháy nổ, chất độc … quy trình thao tác đảm bảo an toàn phức tạp.

 c/ Cả câu a và b.

7.  Nhà nuớc quy định cán bộ làm công tác Bảo hộ lao động được sự chỉ đạo trực tiếp của :

a) Trưởng phòng kỹ thuật

b) Trưởng phòng tổ chức lao động 
c/ Người sử dụng lao động

8. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thời gian khám sức khỏe định kỳ được quy định như sau : 

a/ Ít nhất một năm l lần 

b/ Ít nhất 2 năm 1 lần 

c/ Ít nhất 3 năm 1 lần.

9. “Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được cấp thẻ an toàn làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động” được quy định tại:

a/ Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Điều 8, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Điều 9, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

10. “Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức điều tra, lập biên bản có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Biên bản phải ghi đầy đủ diễn biến của vụ tai nạn, thương tích nạn nhân, mức độ thiệt hại, nguyên nhân xảy ra, quy trách nhiệm để xảy ra tai nạn, có chữ ký của Người sử dụng lao động và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở” được quy định tại:

a/ Điều 10, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Điều 11, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Điều 12, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

11.  “Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, tập nghề phải được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động” được quy định tại:

a/ Khoản 1 Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Khoản 2 Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Khoản 1 Điều 5, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

12.  Người sử dụng lao động có nghĩa vụ “Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới an toàn-vệ sinh viên” được quy định tại:

a/ Khoản 1 Điều 13, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Khoản 2 Điều 13, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Khoản 3 Điều 13, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

13. Trong khi cán bộ bảo hộ lao động đi kiểm tra các nơi sản xuất nếu phát hiện các vi phạm, các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có quyền:
a/ Ra lệnh tạm thời đình chỉ (nếu thấy khẩn cấp)

b/ Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc để thi hành các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn lao động, đồng thời báo cáo cho người sử dụng lao động.

c/ Cả câu a và b

14. Mục đích của việc khám sức khỏe định kỳ là:

a/ Phát hiện triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý liên quan đến nghề nghiệp để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và kịp thời điều trị, tổ chức dự phòng bệnh nghề nghiệp.

b/ Theo dõi những người có bệnh mãn tính, có sức khỏe yếu để có kế hoạch đưa đi điều dưỡng, phục hồi chức năng

c/ Cả câu a và câu b

15. Quy định vị trí đặt hộp cấp cứu ban đầu tại :

a/ Đặt tại phòng Y tế, có dấu chữ thập 

b/  Đặt tại nơi làm việc của người lao động, nơi đễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu là dấu chữ thập

c/ Đặt tại nơi làm việc của người lao động, nơi dễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu là dấu chữ thập và thông báo cho người lao động biết vị trí, quy định cách sử dụng .

16.  Người lao động có nghĩa vụ “Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường” được quy định tại:

a/ Khoản 1 Điều 15, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

b/ Khoản 2 Điều 15, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

c/ Khoản 3 Điều 15, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

17. Nội dung huấn luyện những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động gồm:
a/ Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

b/ Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

c/ Mục đích, ý nghĩa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

18. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT ngày 10/1/2011 của BLĐTBXH-BYT quy định Hội đồng Bảo hộ lao động được thành lập ở những doanh nghiệp: 

a/ Có số lao động từ 50 người trở lên

b/ Có số lao động từ 500 người trở lên

c/ Có số lao động từ 1.000 người trở lên

19. Luật pháp Bảo hộ lao động quy định tự kiểm tra Bảo hộ lao động tại tổ sản xuất vào thời gian nào ?

a/ Đầu giờ là việc hàng ngày và trước khi bắt đầu vào 1 công việc mới

b/ Cuối giờ làm việc hàng ngày và trong khi làm l công việc mới

c/ Kết thúc ngày làm việc và trước khi bắt đầu vào 1 công việc mới.

20. Thông tư 08/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 quy định:

a/ Hàng năm người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại an toàn lao động, vệ sinh lao động cho toàn bộ người lao động trong đơn vị.

b/ Hàng năm người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra hoặc bồi dưỡng thêm để người lao động luôn nắm vững các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi chức trách được giao.

c/ Hàng năm người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

21.  Luật pháp bảo hộ lao động quy định các doanh nghiệp phải bố trí 1 cán bộ chuyên trách làm công tác Bảo hộ lao động đối với quy mô lao động:

a/ Các doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 1.000  lao động

b/ Các doanh nghiệp có từ 500 đến dưới 1.000  lao động 

c/ Các doanh nghiệp có từ 400 đến dưới 1.000  lao động

22. Việc đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Sở Lao động-Thương binh-Xã hội được quy định như sau:

a/ Đăng ký chỉ thực hiện 1 lần trước khi đưa thiết bị vào sử dụng 

b/ Khi cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi chủ sở hữu cũng phải đăng ký lại

c/ Cả câu a và b

23. Người bị tai nạn lao động mất khả năng lao động từ 5% đến 30% được Bảo hiểm xã hội trợ cấp 1 lần:

a/ Từ 4 đến 10 tháng tiền lương tối thiểu

b/ Từ 4 đến 12 tháng tiền lương tối thiểu

c/ Từ 8 đến 12 tháng tiền lương tối thiểu

24. Người bị tai nạn lao động mất khả năng lao động từ 31% trở lên được Bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng (không tính mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH) kể từ ngày ra viện với mức:
a/ Từ 0,5 đến 1,6 tháng tiền lương tối thiểu.

b/ Từ 0,3 đến 1,68 tháng tiền lương tối thiểu.

c/ Từ 0,5 đến 1,68 tháng tiền lương tối thiểu.

25. Điều 21 nghị định 47-NĐ/CP ngày 6/5/2010 quy định người sử dụng lao động không thanh toán các khoản chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động bị phạt từ ::

a/ 300.000 đồng đến 2.000.000  đồng

b/ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

c/ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng .

26. Điều 20 Nghị định 47/CP ngày 6/5/2010 quy định Người sử dụng lao động không đăng ký đối với các lọai máy, thiết bị, vật tư, các chất có các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động bị phạt tiền từ : 

a/ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b/ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

c/ 10.000.000 đồng đến 15.000.000đồng

27. Điều 19 Nghị định 47/CP ngày 6/5/2010 quy định Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động bị phạt tiền từ: 

a/ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b/ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c/  5.000.000 đồng đến 10.000.000đồng

28. Điều 18 Nghị định 47/CP ngày 6/5/2010 quy định Người sử dụng lao động không trang bị đầy đủ phương tiện Bảo hộ lao động cho người lao động bị phạt tiền từ: 

a/ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b/ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c/ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

29. Điều 19 Nghị định 47/CP ngày 6/5/2010 quy định Người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, những khả năng tai nạn lao động cần đề phòng bị phạt tiền từ: 

a/ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b/ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c/ 5.000.000 đồng đến 10.000.000đồng

30. Đối tượng áp dụng của Luật phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 2 như thế nào.
a/ Tất cả các cơ sở hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

b/ Tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

c/. Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động,  sinh sống trong và ngoài nước .

31. Điều kiện  để tham gia Đội dân phòng và đội PCCC cơ sở khi có yêu cầu?

a/ Công dân  từ 16 tuổi đến 50 tuổi

b/ Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe. 

c/ Công dân từ 19 tuổi trở lên, đủ sức khỏe. 

32. Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào ?

a/ Cơ quan , tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ 

b/ Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

c/ Cơ quan , xí nghiệp có nguy hiểm về cháy nổ.

33. Khoản 1, Điều 18 Luật PCCC quy định đối với các phương tiện giao thông cơ giới nào cần đảm bảo các điều kiện của cơ quan quản lý của nhà nước về PCCC?

a/ Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, các phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá , chất nguy hiểm cháy.

b/ Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 bánh trở lên và các phuơng tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá, chất nguy hiểm cháy nổ

c/ Phương tiện giao thông cơ giới từ 6 bánh trở lên và cá phuơng tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá, chất nguy hiểm cháy nổ

34. Khoản 4, Điều 18 Luật PCCC quy định Chủ sở hữu, người chỉ huy, người điều khiển các phương tiện giao thông phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC với phương tiện của mình như thế nào?

a/ Đảm bảo an toàn PCCC khi tham gia giao thông trên đường , khi sửa chữa

b/ Đảm bảo an toàn PCCC khi tham gia giao thông trên đường , ở những nơi dễ cháy nổ, khi sửa chữa.

c/ Đảm bảo an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động của xe 

35. Tại khoản 4 điều 22 của Luật PCCC quy định: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về hàng hoá, vật tư nguy hiểm về cháy, nổ cần có điều kiện an toàn PCCC gì?

a/ Phải in các thông số kỹ thuật, bản hướng dẫn an toàn về PCCC, phải trang bị phương tiện chữa cháy.

b/ Phải in các thông số kỹ thuật trên nhãn hàng hóa, bản hướng dẫn an toàn về PCCC bằng tiếng việt , phải có chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

c/ Phải in thông số kỹ thuật, bảng hướng dẫn an toàn về PCCC bằng tiếng việt. 

36. Khi nhận được lệnh huy động tham gia cứu chữa đám cháy. Bạn sẽ thực hiện như thế nào?

a/ Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, để cứu người.

b/ Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia chữa cháy.

c/ Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực hiện theo sự chỉ dẫn của lưc lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

37. Hãy nêu các yếu tố nguy hiểm độc hại mà người lao động phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân khi tiếp xúc:

a/ Tiếp xúc đồng thời với yếu tố vật lý và tiếp xúc với hóa chất khi làm việc.

b/ Tiếp xúc với yếu tố sinh học và chiếu sáng tại nơi làm việc không hợp lý.

c/ Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra TNLĐ ...

38. Hãy nêu các điều kiện lao động không được sử dụng lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo quy định tại Thông tư 40/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2012 của Liên bộ: LĐ-TB-XH và Y tế:

a/ Tiếp xúc với điện từ trường ở mức giới hạn cho phép.

b/ Ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng.

c/ Nơi làm việc có nhiệt độ không khí trong nhà xưởng từ 400C trở lên về mùa đông và từ 320C trở lên về mùa hè hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao.

39. Hãy nêu các nguyên nhân có thể gây TNLĐ được quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Y tế:

a/ Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị an toàn không đảm bảo ; không có Quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn.

b/ Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ.
c/  Cả a và b.

40. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào được xét là TNLĐ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Y tế:

a/. Người lao động gặp tai nạn do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn…khi thực hiện các công việc ngoài nhiệm vụ lao động được phân công.

b/. Người lao động gặp tai nạn giao thông ở gần cơ quan làm việc sau khi tham gia tiệc liên hoan tổng kết cuối năm của đơn vị.

c/. Người lao động gặp tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc từ nơi làm việc về nơi ở vào thời gian và tại địa điểm hợp lý (trên tuyến đường đi và về thường xuyên hàng ngày ...

PHẦN 2 : CÂU HỎI BÀI VIẾT

(Chọn 1 trong 2 câu hỏi để viết bài)

1/ Anh (chị) hãy cho biết mạng lưới an toàn vệ sinh viên là gì? Để mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở hoạt động có hiệu quả theo anh (chị) cần những điều kiện gì? Liên hệ thực tiễn về tại đơn vị?

2/ Anh chị có nhận xét gì về an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy tại đơn vị mình? Theo anh (chị) phải làm gì để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị?

BÀI THI “AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI” QUẬN 1 NĂM 2014

Họ tên : ……………………………………………..……- ĐT : …….…………….

Đơn vị : …………………………………………………………….
1/ Phần trắc nghiệm :

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C


	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C


	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C


	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C


2/ Bài viết : 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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